
PHỤ BIỂU CHI TIÊT CHỈ TIÊU, CƠ CẤU CẦN TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN HUYỆN THANH HÀ NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số  39/TB-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Thanh Hà)

STT Đơn vị

CHỈ TIÊU, CƠ CẤU CẦN TUYỂN DỤNG
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TIỂU HỌC BẬC MẦM NON

Tổng Ngữ văn Địa lý Toán Vật lý Mỹ thuật Ngoại
 ngữ Tổng Văn hóa Ngoại

 ngữ Tin học Tổng Giáo viên
 Mầm non

1 Tân An 0 1 1 3 3
2 Thanh Hải 1 1 0 6 6
3 An Phượng 0 3 2 1 2 2
4 Hồng Lạc 3 1 1 1 1 1 3 3
5 Việt Hồng 0 0 2 2
6 Thanh An 0 1 1 0
7 Thanh Lang 1 1 1 1 1 1
8 Cẩm Chế 0 1 1 2 2
9 Tân Việt 2 1 1 1 1 2 2
10 Liên Mạc 1 1 2 1 1 0
11 Thị trấn Thanh Hà 1 1 0 1 1
12 Thanh Khê 0 1 1 1 1
13 Thanh Sơn 1 1 0 5 5
14 Thanh Thủy 0 0 2 2
15 Thanh Xá 0 1 1 3 3
16 Thanh Xuân 0 0 2 2
17 Thanh Quang 0 0 2 2
18 Thanh Hồng 3 2 1 1 1 0
19 Thanh Cường 1 1 1 1 2 2
20 Vĩnh Lập 1 1 0 2 2
21 Chu Văn An 1 1 0 0



Cộng tổng 16 3 1 6 3 1 2 15 9 3 3 41 41
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